
Tờ BĐ Số thửa
DT 

(m2)
Tờ BĐ Số thửa

DT cấp 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

1 Trần Văn Nhung Thái Hòa 41 5        10.776,9 
LNQ

(RTS)
6 12           1.500,0           4.076,7           4.076,7 

2 Lê Đăng Ngọc Thái Hòa 41 33          5.062,6 

ONT+LNQ

(Đất vườn+ 

ở)

39 12           4.569,0              153,7              153,7 

3 Trần Văn Giảng Thái Hòa 41 4          4.686,2 
LNQ

(RTS)
6 13           4.500,0              694,0              694,0 

33 69          4.067,3 
LNQ

(RTS)
7 2           2.000,0                41,8                41,8 

33 64          7.135,7 
LNQ

(RTS)
12 7           1.240,0              710,8              710,8 

5 Trần Văn Giang Thái Hòa 33 70          7.113,4 
LNQ

(RTS)
6 3           4.000,0           3.444,6           3.444,6 

(Kèm theo Quyết định số ….../QĐ- UBND  ngày ….../ 7/2023 của UBND huyện Tân Yên)

Phúc Hòa

Diện tích thu hồi (m2)
Thông tin thửa đất theo Hồ sơ 

GCN

Triệu Văn Thắng4 Thái Hòa

Loại đất Ghi chú

BẢNG THÔNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN

 DỰ ÁN XÂY DỰNG HẦM HỌP VÀ CSHT KHU CĂN CỨ CHIẾN ĐẤU HUYỆN TÂN YÊN- ĐỢT 1

Đvt: đồng

STT Chủ sử dụng đất Địa chỉ

Thông tin thửa đất theo 

BĐĐC 



Tờ BĐ Số thửa
DT 

(m2)
Tờ BĐ Số thửa

DT cấp 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

Diện tích thu hồi (m2)
Thông tin thửa đất theo Hồ sơ 

GCN

Loại đất Ghi chúSTT Chủ sử dụng đất Địa chỉ

Thông tin thửa đất theo 

BĐĐC 

6 UBND  xã Thái Hòa 33 63             269,2 NTD                11,0         11,0 

1

Trần Xuân Chín

(Gcn Trần Văn 

Chín)

Chấn Sơn 22 5        12.392,6 
LNQ

(RST)
10 6         12.784,0                84,4                84,4 

Chấn Sơn 22 10        10.804,6 RST 22 10           9.171,1           2.343,3           2.343,3 

Chấn Sơn 22 13        11.801,2 RST 22 17           9.450,0           1.938,5           1.938,5 

3

Nguyễn Quyết Tiến

(GCN Nguyễn Văn 

Tiến)

Chấn Sơn 22 12          8.331,2 
LNQ

(RST)
10 8           7.494,0           2.412,1           2.412,1 

4 Giáp Thị Cần Chấn Sơn 22 16          7.908,7 RST 10 11           5.064,0           2.503,0           2.503,0 

5 Lương Phúc Hảo Chấn Sơn 49 208        31.287,3 
LNQ 

(RSX)
21 215         30.945,7           2.833,5           2.833,5 

121.636,9    92.717,8       21.247,4       21.236,4       11,0        

Liên Sơn

Lê Hoàn Hảo2

TỔNG
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